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Câu 1: (5.0 điểm) 
	Nhận định sau là Đúng hay Sai. Giải thích tại sao?
a. Tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
b. Người mua doanh nghiệp tư nhân không cần phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo qui định của Luật doanh nghiệp 2020.
c. Hợp đồng được ký kết giữa công ty TNHH hai thành viên và người có liên quan của giám đốc công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận thì mới có hiệu lực. 
d. Thành viên của công ty Hợp danh phải là cá nhân hoặc tổ chức. 
e.  Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm hữu hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Câu 2: (2.0 điểm) 
Anh (Chị) phân biệt phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp?
Câu 3: (3.0 điểm) 
Anh (Chị) hãy giải quyết các tình huống trong bài tập sau:
Công ty cổ phần Minh Nguyên được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 28.05.2013 có trụ sở tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 5 cổ đông sáng lập là Ngân, Nguyên, Xuân, Mai, Minh. Điều lệ công ty đúng với quy định của pháp luật.
a. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào năm 2022, để ổn định công ty ông Xuân đề xuất nên mời ông Bình, một thành viên hội đồng quản trị của công ty, người có trình độ chuyên môn rất giỏi trong lĩnh vực mà công ty đang hoạt động làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, bà Ngân lại phản đối vì cho rằng chủ tịch Hội đồng quản trị phải là cổ đông sáng lập của công ty. Ý kiến của anh (chị) trong tình huống trên. 
b. Vào tháng 12 năm 2022, bà Ngân muốn chuyển nhượng 20% cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nhưng không được được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Ý kiến của anh (chị) trong tình huống trên.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C2B)
	Môn học: Luật kinh tế
	Lớp:  22C2B - TCD1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2023 	
	Thời gian thi: ____90 phút_______ (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh  được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
Mỗi nhận định trả lời và giải thích đúng được 1 điểm
	5.0

	
	a.
	a.Tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
Nhận định sai
 Theo qui định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020: Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức..
	1.0

	
	b.





c.




d.




e.



	b. Người mua doanh nghiệp tư nhân không cần phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo qui định của luật doanh nghiệp 2020. 
Nhận định sai 
Theo khoản 4, điều 192 Luật doanh nghiệp 2020. Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.
c. Hợp đồng được ký kết giữa công ty TNHH hai thành viên và người có liên quan của giám đốc công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận thì mới có hiệu lực. 
Nhận định đúng 
Theo quy định tại Điều 67 Luật doanh nghiệp 2020
d.   Thành viên của công ty Hợp danh phải là cá nhân hoặc tổ chức. 
[bookmark: _GoBack]Nhận định sai 
Theo Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, trong công ty hợp danh thì thành viên hợp danh phải là cá nhân còn thành viên góp vốn thì có thể là cá nhân hoặc tổ chức. 
e.Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm hữu hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
Nhận định sai
Theo khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
	1.0






1.0




1.0




1.0

	2
	
	Anh (Chị) phân biệt phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp?
	2.0

	























	a.
	a.Điểm giống nhau:
Về mặt hiện tượng thì phá sản và giải thể DN giống nhau ở chỗ chúng đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của DN, kèm theo đó là việc phân chia tài sản còn lại của DN cho các chủ nợ, giải quyết quyền lợi cho người lao động,… 
	0.25


	
	b.
	b.Điểm khác nhau:
Tuy nhiên, phá sản và giải thể có bản chất pháp lý khác nhau, thể hiện ở những điểm cơ bản sau:
	
(1.75)


	
	b.1
	Thứ nhất, lý do giải thể khác với lý do phá sản. Giải thể có thể do chủ sở hữu của doanh nghiệp quyết định (giải thể tự nguyện) hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định (giải thể bắt buộc do DN kinh doanh vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện tồn tại). Trong khi đó, phá sản có nguyên nhân duy nhất là sự mất khả năng thanh toán nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu
	0.5

	
	b.2
	Thứ hai, thủ tục giải quyết phá sản và thủ tục giải thể khác nhau về tính chất. Giải thể có thể do DN tự tiến hành hoặc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục hành chính. Phá sản là một thủ tục tư pháp, do tòa án có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật về tố tụng phá sản.
	0.5

	
	b.3
	Thứ ba, giải thể và phá sản khác nhau về hậu quả. Giải thể luôn dẫn đến chấm dứt hoạt động của DN và DN bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, đối với phá sản thì không phải bao giờ cũng dẫn đến kết quả như vậy. Trong những trường hợp nhất định, phá sản chỉ làm thay đổi chủ sở hữu của DN mà không làm chấm dứt hoạt động của DN (ví dụ: nhà đầu tư khác mua lại DN phá sản và tiếp tục duy trì hoạt động của nó)     
	0.5

	
	
b4.
	Thứ tư, sự đối xử của Nhà nước đối với người quản lý, điều hành DN có sự khác nhau giữa hai trường hợp giải thể và phá sản. Thông thường việc giải quyết giải thể DN không kèm theo các chế tài hạn chế quyền tự do kinh doanh của người quản lý, điều hành DN; trong khi đó, đối với DN phá sản, người quản lý, điều hành DN có thể bị hạn chế quyền thành lập và quản lý DN.
	0.25

	3.
	
	Anh (Chị) hãy giải quyết các tình huống trong bài tập sau:
    Công ty cổ phần Minh Nguyên được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 28.05.2013 có trụ sở tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 5 cổ đông sáng lập là Ngân, Nguyên, Xuân, Mai, Minh. Điều lệ công ty đúng với quy định của pháp luật.
a. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào năm 2022, để ổn định công ty ông Xuân đề xuất nên mời ông Bình, một thành viên hội đồng quản trị của công ty, người có trình độ chuyên môn rất giỏi trong lĩnh vực mà công ty đang hoạt động làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên bà Ngân lại phản đối vì cho rằng chủ tịch Hội đồng quản trị phải là cổ đông của công ty. Ý kiến của anh (chị) trong tình huống trên?
b. Vào tháng 12 năm 2022, bà Ngân muốn chuyển nhượng 20% cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nhưng không được được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Ý kiến của anh (chị) trong tình huống trên?
	3.0

	




	a.
	a.Theo quy định tại Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 thì chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị mà theo Điều 155 luật doanh nghiệp 2020 thì điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông công ty.
 Nếu ông Bình đáp ứng các yêu cầu và được Đại hội đồng cổ đông bầu thì có thể trở thành thành viên Hội đồng quản trị và nếu được Hội đồng quản trị bầu thì vẫn có thể làm chủ tịch Hội đồng quản trị. 
	1.5

	
	b.
	b.Theo quy định tại Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó, nên bà Ngân không được phép chuyển nhượng 20% cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập vì không được được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 
	1.5


_______Hết_______
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